


















































PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 

 APPENDIX 01: THE LIST OF AFFILIATED PERSONS OF THE COMPANY 

 

STT 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(ifany) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

I. Hội đồng quản trị/ The Board of Directors 

1 
Đặng Huỳnh 

Ức My 
 

Người đại diện 

pháp luật kiêm 

Chủ tịch HĐQT 

Legal 

representative 

and Chairlady of 

the Board of 

Directors 

  

Tháng 

10/2019 

October 

2019 

  

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 

2 
Huỳnh Bích 

Ngọc 
 

Thành viên 

HĐQT 

Member of the 

Board of 

Directors 

  

Tháng 

10/2024 

October 

2024 

  

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 



STT 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(ifany) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

Company 

3 Trần Tấn Việt  

Thành viên 

HĐQT 

Member of the 

Board of 

Directors 

  

Tháng 

10/2022 

October 

2022 

  

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 

4 
Trần Trọng Gia 

Vinh 
 

Thành viên độc 

lập HĐQT 

Independent 

member of the 

Board of 

Directors 

  

Tháng 

10/2022 

October 

2022 

  

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 

5 Lê Quang Phúc 
033C005989 tại 

VDSC 

Thành viên độc 

lập HĐQT 

Independent 

Member of the 

Board of 

  

Tháng 

10/2024 

October 

2024 

  

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 



STT 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(ifany) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

Directors Company 

6 Võ Thúy Anh  

Thành viên độc 

lập HĐQT  

Independent 

member of the 

Board of 

Directors 

  

Tháng 

09/2020 

September 

2020 

Tháng 

10/2024 

October 

2024 

Từ nhiệm chức 

danh Thành 

viên độc lập 

HĐQT kể từ 

ngày 

24/10/2024 

Resigned from 

the position of 

Independent 

BOD Member 

effective from 

October 24th, 

2024 

Người có liên 

quan với Công 

ty 

 

Affiliated 

person with the 

Company 

7 Võ Tòng Xuân  

Thành viên 

HĐQT 

Member of the 

Board of 

  

Tháng 

10/2019 

October 

2019 

Tháng 

08/2024 

August 

2024 

Đã từ trần vào 

ngày 

19/08/2024 

Passed away on 

August 19th, 

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 



STT 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(ifany) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

Directors 2024 Company 

8 Đào Duy Thi 009C077447 

Thành viên 

HĐQT 

Member of the 

Board of 

Directors 

  

Tháng 

10/2023 

October 

2023 

Tháng 

10/2024 

October 

2024 

Miễn nhiệm 

chức danh 

Thành viên 

HĐQT kể từ 

ngày 

24/10/2024 

Dismissed from 

the position of 

BOD Member 

effective from 

October 24th, 

2024. 

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 

II. Ban Tổng Giám đốc/Board of Management 

1 
Thái Văn 

Chuyện 

C200871 tại 

Agriseco 

Người đại diện 

pháp luật kiêm 

Tổng Giám đốc 

Legal 

  

Tháng 

7/2024 

July 2024 

  

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 



STT 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(ifany) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

representative 

and Chief 

Executive Officer 

person with the 

Company 

2 
Nguyễn Thanh 

Ngữ 
 

Tổng Giám đốc 

Chief Executive 

Officer 

  

Tháng 

11/2014 

November 

2014 

Tháng 

07/2024 

July 2024 

Miễn nhiệm 

chức danh 

Tổng Giám đốc 

kể từ ngày 

29/07/2024 

Dismissed from 

the position of 

CEO effective 

from July 29th, 

2024 

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 

3 
Trần Quốc 

Thảo 
 

Phó Tổng Giám 

đốc 

Vice President 

  

Tháng 

01/2023 

January 

2023 

  

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 



STT 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(ifany) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

Company 

4 
Đoàn Vũ Uyên 

Duyên 
 

Phó Tổng Giám 

đốc  

Vice President of 

International 

Business 

Development 

  

Tháng 

02/2020 

February 

2020 

  

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 

5 
Lâm Thị Cẩm 

Lệ 
 

Phó Tổng Giám 

đốc Khối Cung 

ứng 

Vice President of 

Supply Chain 

  

Tháng 

06/2022 

June 2022 

  

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 

6 
Nguyễn Thị 

Phương Thảo 
 

Phó Tổng Giám 

đốc 

Vice President 

  

Tháng 

08/2020 

August 

2020 

  

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 



STT 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(ifany) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

Company 

7 
Huỳnh Văn 

Pháp 
 

Phó TGĐ 

Khối Kinh doanh 

Vice President of 

Commercial 

  

Tháng 

11/2021 

November 

2021 

Tháng 

7/2024 

July 2024 

Miễn nhiệm 

chức danh Phó 

Tổng Giám đốc 

Khối Kinh 

doanh kể từ 

ngày 

24/07/2024 

Dismissed from 

the position of  

Vice President 

of Commercial 

effective from 

July 24th, 2024 

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 

8 
Nguyễn Quốc 

Việt 
 

Phó Tổng Giám 

đốc 

Vice President 

  

Tháng 

7/2023 

July 2023 

Tháng 

7/2024 

July 2024 

Hết thời hạn 

bổ nhiệm, 

không tái bổ 

nhiệm kể từ 

ngày 

Người có liên 

quan với Công 

ty  

Affiliated 

person with the 



STT 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(ifany) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

11/07/2024 

End of 

appointment 

term, not 

reappointed 

effective from 

July 11th, 2024 

Company 

III. Kế toán trưởng/ Chief accountant 

1 
Đặng Thị Diễm 

Trinh 
 

Kế toán trưởng 

Chief Accountant 
  

Tháng 

10/2023 

October 

2023 

  

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 

IV. Cá nhân giữ chức danh quản lý khác/ Other management positions 

1 Đinh Vũ Quốc  Người phụ trách   Tháng   Người có liên 

quan với Công 



STT 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(ifany) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

Huy Quản trị công ty 

Person in charge 

of Corporate 

Governance 

9/2024 

September 

2024 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 

2 
Võ Thị Tuyết 

Oanh 
 

Thư ký Công ty 

Company 

Secretary 

  

Tháng 

6/2024 

June 2024 

  

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 

3 Tăng Kim Tây  

Giám đốc chi 

nhánh Đà Nẵng 

và chi nhánh Hà 

Nội 

Da Nang Branch 

and Da Nang 

Branch General 

Manager 

  

Tháng 

04/2020 

April 2020 

  

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 



STT 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(ifany) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

4 
Trương Văn 

Toại 
 

Giám đốc chi 

nhánh Cần Thơ 

Can Tho Branch 

General Manager 

  

Tháng 

04/2020 

April 2020 

  

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 

5 
Nguyễn Minh 

Tín 
 

Giám đốc chi 

nhánh Tây Ninh 

Tay Ninh Branch 

General Manager 

  

Tháng 

9/2024 

September 

2024 

  

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 

6 
Hoàng Mạnh 

Tiến 
 

Chủ tịch Uỷ ban 

Quản trị rủi ro và 

tuân thủ  

Head of Risk & 

Compliance 

Management 

  

Tháng 

09/2024 

September 

2024 

  

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 



STT 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(ifany) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

Committee 

7 Võ Hồng Tuyển  

Giám đốc chi 

nhánh Tây Ninh 

Tay Ninh Branch 

General Manager 

  

Tháng 

11/2021 

November 

2021 

Tháng 

9/2024 

Septembe

r 2024 

Miễn nhiệm 

chức danh 

Giám đốc Chi 

nhánh kể từ 

ngày 

05/09/2024 

Dismissed from 

the position of 

Branch General 

Manager 

effective from 

September 5th, 

2024 

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 

VI. Tổ chức có liên quan/ Affiliated organization 

1 
Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Thành Thành 

 

Cổ đông lớn 

Majority 

Shareholder 

     
Người có liên 

quan với Công 

ty  



STT 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(ifany) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

Công 

Thanh Thanh 

Cong 

investment 

Joint Stock 

Company 

Affiliated 

person with 

the Company 

1.1 
Huỳnh Bích 

Ngọc 
 

Người đại diện 

pháp luật kiêm 

Tổng Giám đốc 

Legal 

representative 

and CEO 

  

Tháng 

10/2019 

October 

2019 

  

Người đại diện 

pháp luật của 

Cổ đông lớn 

Legal 

representative 

of major 

shareholder 

2 

Công ty Cổ 

phần Phát 

triển Nông 

nghiệp Thành 

Thành Công 

 

Công ty con trực 

tiếp 

Direct Subsidiary 

  

Tháng 03/ 

2014  

March 2014 

  

Người có liên 

quan với Cổ 

đông lớn 

Affiliated 

person with 

Major 



STT 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(ifany) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

Thanh Thanh 

Cong 

Agriculture 

Joint Stock 

Company 

Shareholders 

2.1 
Thái Văn 

Chuyện 
 

Chủ tịch Hội 

đồng quản trị 

Công ty con trực 

tiếp 

Chairman of 

Direct Subsidiary 

  

Tháng 09/ 

2024 

September 

2024 

  

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative 

of the 

Subsidiary 

3 

Công ty CP 

Nông nghiệp 

AgriS Gia Lai  

AgriS Gia Lai 

Agriculture 

Joint Stock 

 

Công ty con trực 

tiếp 

Direct Subsidiary 

     

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 



STT 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(ifany) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

Company 

3.1 Vũ Thị Lan  

Chủ tịch HĐQT 

Công ty con trực 

tiếp 

Chairman of 

Direct Subsidiary 

  

Tháng 

08/2022 

August 

2022 

  

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative 

of the 

Subsidiary 

4 

Công ty Trách 

Nhiệm Hữu 

Hạn Tư Nhân 

AGRIS GLOBE 

AGRIS GLOBE 

Pte. Ltd 

 

Công ty con trực 

tiếp 

Direct Subsidiary 

  

Tháng 07 

năm 2015/ 

July 2015 

  

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 

5 

Công ty TNHH 

MTV Mía 

Đường Thành 

Thành Công – 

 

Công ty con trực 

tiếp 

Direct Subsidiary 

  

Tháng 

10/2021 

October 

  

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 



STT 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(ifany) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

Biên Hòa 

Thanh Thanh 

Cong – Bien 

Hoa Cane 

Sugar Co., Ltd 

2021 person with the 

Company 

5.1 
Thái Văn 

Chuyện 
 

Chủ tịch  

Công ty con trực 

tiếp 

Chairman of 

Direct Subsidiary 

  

Tháng 

12/2024/ 

December, 

2024 

  

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative 

of the 

Subsidiary 

6 

 

Công ty cổ 

phần Nước 

Miaqua 

Miaqua Water 

Joint Stock 

 

Công ty con gián 

tiếp 

Indirect 

Subsidiary 

  

Tháng 04 

năm 2017/  

April 2017 

Tháng 11 

năm 

2024/ 

November 

2024 

Chuyển 

nhượng vốn tại 

Công ty con 

theo Nghị 

quyết của 

HĐQT/ 

Transfer of 

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 



STT 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(ifany) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

Company capital in a 

subsidiary in 

accordance 

with the 

resolution of 

the board of 

directors 

6.1 
Nguyễn Bình 

Ninh 
 

Chủ tịch Hội 

đồng quản trị 

Công ty con gián 

tiếp 

Chairlady of 

Direct Subsidiary 

  

Tháng 03 

năm 2023/  

March 2022 

Tháng 11 

năm 

2024/ 

November 

2024 

 

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative 

of the 

Subsidiary 

7 

Công ty TNHH 

Hải Vi 

Hai Vi  Co., Ltd 

 

Công ty con gián 

tiếp 

Indirect 

Subsidiary 

     

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 



STT 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(ifany) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

Company 

7.1 Thái Bá Hòa  

Giám đốc Công ty 

con gián tiếp 

Director of 

Indirect 

Subsidiary 

  

Tháng 02 

năm 2024/ 

February 

2024 

  

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative 

of the 

Subsidiary 

8 

Công ty TNHH 

MTV Sản xuất 

Thương mại 

Dịch vụ TTC 

An Hòa/  TTC 

An Hoa 

Production 

Trading 

Services  Co., 

Ltd 

 

Công ty con trực 

tiếp 

Direct Subsidiary 

  

Tháng 06 

năm 2020/ 

June 2020 

  

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 



STT 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(ifany) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

8.1 
Nguyễn Thị 

Thủy Tiên 
 

Chủ tịch Công ty 

con trực tiếp 

Chairman of 

Direct Subsidiary 

  

Tháng 06 

năm 2020/ 

June 2020 

  

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative 

of the 

Subsidiary 

9 

Công ty TNHH 

MTV Ý Tưởng 

Xanh Thành 

Công 

Thanh Cong 

Green Ideas 

Company 

Limited 

 

Công ty con gián 

tiếp  

Indirect 

Subsidiary 

  

Tháng 08 

năm 2020/ 

August 

2020 

  

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 

9.1 
Nguyễn Thị 

Thủy Tiên 
 

Chủ tịch Công ty 

con gián tiếp 

Chairman of 
  

Tháng 2 

năm 2024/ 

February, 

  

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 



STT 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(ifany) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

indirect 

Subsidiary 

2024 representative 

of the 

Subsidiary 

10 

Công ty TNHH 

MTV Nông 

Nghiệp Xanh 

Thành Công/  

Thanh Cong 

Green 

Agriculture 

Company 

Limited 

 

Công ty con gián 

tiếp 

Indirect 

Subsidiary 

  

Tháng 07 

năm 2020/ 

July 2020 

  

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 

10.1 
Đặng Thị Diễm 

Trinh 
 

Chủ tịch  

Công ty con gián 

tiếp 

Chairlady of 

Indirect 

Subsidiary 

  

Tháng 07 

năm 2020/ 

July 2020 

  

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative 

of the 

Subsidiary 



STT 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(ifany) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

11 

Công ty TNHH 

MTV Thành 

Công Xanh/  

Thanh Cong 

Xanh Company 

Limited 

 

Công ty con gián 

tiếp 

Indirect 

Subsidiary 

  

Tháng 

06/2020/ 

June 2020 

  

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 

11.1 
Nguyễn Thị 

Thủy Tiên 
 

Chủ tịch Công ty 

con gián tiếp 

Chairlady 

Indirect 

Subsidiary 

  

Tháng 

06/2020/ 

June 2020 

  

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative 

of the 

Subsidiary 

12 

Công ty TNHH 

MTV Đầu tư 

Nông nghiệp 

Thành Công/   

Thanh Cong 

Agricultural 

 

Công ty con gián 

tiếp 

Indirect 

Subsidiary 

  

Tháng 07 

năm 2020/ 

July 2020 

  

 

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 



STT 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(ifany) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

Investment 

Company 

Limited 

Company 

12.1 
Huỳnh Long 

Định 
 

Chủ tịch Công ty 

con gián tiếp 

Chairman of 

Indirect 

Subsidiary 

  

Tháng 07 

năm 2020/ 

July 2020 

  

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative 

of the 

Subsidiary 

13 

Công ty TNHH 

MTV Năng 

lượng Sạch 

Ninh Hòa 

Ninh Hoa 

Clean Energy 

One Member 

Company 

 

Công ty con gián 

tiếp 

Indirect 

Subsidiary 

  

Tháng 05 

năm 2020/ 

May 2020 

  

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 



STT 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(ifany) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

Limited 

13.1 Bùi Bá Thức  

Chủ tịch Công ty 

con gián tiếp 

Chairman of 

Indirect 

Subsidiary 

  

Tháng 05 

năm 2020/ 

May 2020 

  

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative 

of the 

Subsidiary 

14 

Công ty TNHH 

MTV Năng 

lượng Xanh 

Ninh Hòa/  

Ninh Hoa 

Green Energy 

One Member 

Company 

Limited 

 

Công ty con gián 

tiếp 

Indirect 

Subsidiary 

  

Tháng 05 

năm 2020/ 

May 2020 

Tháng 05 

năm 2020/ 

May 2020 

  

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 

14.1 Võ Thị Thủy  Chủ tịch Công ty 

con gián tiếp 
  Tháng 12 

năm 2024/ 
  Người có liên 

quan với Công 



STT 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(ifany) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

Tiên Chairman of 

Indirect 

Subsidiary 

Deecember 

2024 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 

15 

Công ty Cổ 

phần Đường 

Nước Trong/ 

NuocTrong 

Sugar Joint 

Stock 

Company 

 

Công ty con gián 

tiếp 

InDirect 

Subsidiary 

     

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 

15.1 
Nguyễn Thị 

Thủy Tiên 
 

Chủ tịch Hội 

đồng quản trị 

Công ty con gián 

tiếp 

Chairman of 

Indirect 

Subsidiary 

  

Tháng 07 

năm 2023/ 

July 2023 

  

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative 

of the 

Subsidiary 



STT 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(ifany) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

16 

Công ty TNHH 

Nghiên Cứu, 

Ứng Dụng Mía 

Đường Thành 

Thành Công 

Thanh Thanh 

Cong 

SugarCane 

Research & 

Development 

Company 

Limited 

 

Công ty con gián 

tiếp  

Indirect 

Subsidiary 

     

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 

16.1 
Nguyễn Tây 

Khoa 
 

Giám đốc Công ty 

con gián tiếp 

Director of  

Indirect 

Subsidiary 

     

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative 

of the 

Subsidiary 



STT 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(ifany) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

17 

Công ty Cổ 

phần Xuất 

nhập khẩu 

AgriS Ninh Hòa 

AgriS Ninh Hoa 

Import Export 

Joint Stock 

Company 

 

Công ty con gián 

tiếp 

Indirect 

Subsidiary 

  

Tháng 11 

năm 2015/ 

November 

2015 

  

 

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 

17.1 
Thái Văn 

Chuyện 
 

Chủ tịch Hội 

đồng quản trị 

Công ty con gián 

tiếp 

Chairman of 

Board of 

Directors of 

Indirect 

Subsidiary 

  

Tháng 08 

năm 2024/ 

August 

2024 

  

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative 

of the 

Subsidiary 

18 Công ty TNHH 

MTV Nhiệt 
 Công ty con gián 

tiếp 
  Tháng 11 

năm 2015/ 
  Người có liên 

quan với Công 



STT 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(ifany) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

điện Ninh Hòa 

Ninh Hoa 

Thermoelectric

ity One 

Member 

Company 

Limited  

Indirect 

Subsidiary 

November 

2015 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 

18.1 
Thái Văn 

Chuyện 
 

Chủ tịch Công ty 

con gián tiếp 

Chairman of 

Indirect 

Subsidiary 

  

Tháng 10 

năm 2024/ 

November 

2015 

  

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative 

of the 

Subsidiary 

19 

Công ty Cổ 

phần Điện 

AgriS Gia Lai 

AgriS Gia Lai 

 

Công ty con gián 

tiếp 

Indirect 

Subsidiary 

     

 

Người có liên 

quan với Công 

ty 



STT 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(ifany) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

Electricity 

Joint Stock 

Company 

Affiliated 

person with the 

Company 

19.1 Vũ Thị Lan  

Chủ tịch HĐQT 

Công ty con gián 

tiếp 

Chairman of 

Indirect 

Subsidiary 

  

Tháng 12 

năm 2023/ 

December 

2023 

  

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative 

of the 

Subsidiary 

20 

Công ty Cổ 

phần Đường 

Biên Hòa - 

Phan Rang/  

Bien Hoa Sugar 

Joint Stock 

Company - 

Phan Rang 

 

Công ty con gián 

tiếp 

Indirect 

Subsidiary 

  

Tháng 10 

năm 2021/ 

October 

2021 

  

 

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 



STT 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(ifany) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

20.1 
Thái Văn 

Chuyện 
 

Chủ tịch Hội 

đồng quản trị 

Công ty con gián 

tiếp 

Chairman of 

Indirect 

Subsidiary 

  

Tháng 09 

năm 2024/ 

September 

2024 

  

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative 

of the 

Subsidiary 

21 

Công ty Cổ 

phần  

Biên Hòa - 

Thành Long/  

Bien Hoa - 

Thanh Long 

Joint Stock 

Company 

 

 

Công ty con gián 

tiếp 

Indirect 

Subsidiary 

  

Tháng 10 

năm 2017/ 

October 

2017 

  

 

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 

21.1 
Nguyễn Thành 

Khiêm 
 Chủ tịch Hội 

đồng quản trị 
  Tháng 05 

năm 2021/ 
  Người đại diện 

pháp luật của 



STT 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(ifany) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

Công ty con gián 

tiếp 

Chairman of 

Indirect 

Subsidiary 

May 2021 Công ty con 

Legal 

representative 

of the 

Subsidiary 

22 

Công ty TNHH 

Mía Đường 

TTC Attapeu 

TTC Attapeu 

Cane Sugar 

Limited 

Company 

 

Công ty con gián 

tiếp 

Indirect 

Subsidiary 

     

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 

22.1 Vũ Thị Lan  

Chủ tịch Công ty 

con gián tiếp 

Chairman of 

Indirect 

Subsidiary 

  

Tháng 08 

năm 2022/ 

August 

2022 

  

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative 

of the 



STT 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(ifany) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

Subsidiary 

23 

Công ty TNHH 

MTV Mía 

Đường TTC 

Attapeu/  TTC 

Attapeu 

Sugarcane 

Company 

Limited 

 

Công ty con gián 

tiếp 

Indirect of 

Subsidiary 

     

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 

24 

Công ty Cổ 

phần Bò giống 

Miền Trung/ 

Mien Trung 

Bovine 

Breeding Joint 

Stock Company 

 

Công ty con gián 

tiếp 

Indirect 

Subsidiary 

     

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 

24.1 
Võ Thị Thủy 

Tiên 
 Chủ tịch Hội 

đồng quản trị 
  Tháng 

12/2024/ 
  Người đại diện 

pháp luật của 



STT 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(ifany) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

Công ty con gián 

tiếp 

Chairlady of 

Indirect 

Subsidiary 

December, 

2024 

Công ty con 

Legal 

representative 

of the 

Subsidiary 

25 

Công ty Cổ 

Phần Hàng 

Tiêu Dùng 

Biên Hòa/ Bien 

Hoa Consumer 

Joint Stock 

Company 

 

Công ty con trực 

tiếp 

Direct of 

Subsidiary 

  

Tháng 10 

năm 2017/ 

October 

2017 

  

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 

25.1 
Đặng Huỳnh 

Ức My 
 

Chủ tịch Hội 

đồng quản trị 

Công ty con trực 

tiếp 

Chairman of 

Direct Subsidiary 

  

Tháng 12 

năm 2020/ 

December 

2020 

  

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative 

of the 

Subsidiary 



STT 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(ifany) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

26 

Công ty Cổ 

Phần Mía 

Đường Tây 

Ninh/Tay Ninh 

Sugar Joint 

Stock Company 

 

 

Công ty con trực 

tiếp 

Direct Subsidiary 

  

Tháng 10 

năm 2022/ 

October 

2022 

  

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 

26.1 Lê Quốc Phong  

Chủ tịch Hội 

đồng quản trị 

Công ty con trực 

tiếp 

Chairman of 

Direct Subsidiary 

  

Tháng 08 

năm 2024/ 

August 

2024 

   

27 

Công ty Cổ 

Phần Cao Su 

Nước Trong/ 

Nuoc Trong 

Rubber Joint 

Stock Company 

 

Công ty con gián 

tiếp 

Indirect 

Subsidiary 

  

Tháng 11 

năm 2022/ 

November 

2022 

  

 

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 



STT 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(ifany) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

Company 

27.1 Lê Quốc Phong  

Chủ tịch Hội 

đồng quản trị 

Công ty con trực 

tiếp 

Chairman of 

Direct Subsidiary 

  

Tháng 08 

năm 2024/ 

August 

2024 

  

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative 

of the 

Subsidiary 

28 

Global Mind 

Australia Pty. 

Ltd 

 

Công ty con gián 

tiếp 

Indirect 

Subsidiary 

  

Tháng 2 

năm 2019/ 

February 

2019 

Tháng 11 

năm 

2024/ 

November

, 2024 

Chuyển 

nhượng vốn tại 

Công ty con 

theo Nghị 

quyết của 

HĐQT/ 

Transfer of 

capital in a 

subsidiary in 

accordance 

with the 

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 



STT 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(ifany) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

resolution of 

the board of 

directors 

29 

Global Mind 

Agriculture 

PTE.LTD 

 

Công ty con gián 

tiếp 

Indirect 

Subsidiary 

  

tháng 9 

năm 2011/ 

September 

2011 

Tháng 11 

năm 

2024/ 

November

, 2024 

Chuyển 

nhượng vốn tại 

Công ty con 

theo Nghị 

quyết của 

HĐQT/ 

Transfer of 

capital in a 

subsidiary in 

accordance 

with the 

resolution of 

the board of 

directors 

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 

30 
TSU Australia 

Pty. Ltd 
 

 

Công ty con trực 

  tháng 3 

năm 2022/ 
  Người có liên 

quan với Công 



STT 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(ifany) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

tiếp 

Direct Subsidiary 

March 2022 ty 

Affiliated 

person with the 

Company 

31 

Công ty Cổ 

phần Công 

nghệ Nông 

nghiệp Tuần 

Hoàn TTC 

TTC Circular 

Agrotech Joint 

Stock Company  

 

 

Công ty con gián 

tiếp 

Indirect 

Subsidiary 

  

Tháng 10 

năm 2023/ 

October 

2023 

  

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 

32 

Công ty cổ 

phần Xuất 

Nhập Khẩu 

Tân Định/  

Tan Dinh 

 

Công ty liên kết/ 

Affiliated 

Company 

     

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 



STT 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(ifany) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

Import Export 

Joint Stock 

Company 

Company 

33 

Công ty Cổ 

phần Sorbitol 

Pháp – Việt 

France 

Vietnam 

Sorbitol Joint 

Stock Compnay 

 

Công ty có vốn 

đầu tư/ Associate 

Company 

     

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 

34 

Công ty TNHH 

Thực Phẩm 

Thành Thành 

Công 

Thanh Thanh 

Cong Food 

Import Export 

company 

 

Công ty có vốn 

đầu tư/ Associate 

Company 

   

4/2024/ 

April 

2024 

 

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 



 

STT 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Securities 

trading account 

(ifany) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Position at the 

Company (if 

any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty/ 

Relationship 

with the 

Company 

limited  

35 

Công ty cổ 

phần Mía 

đường Sơn 

Dương  

Son Duong 

Sugarcane 

Joint Stock 

Company 

 

 

Công ty có vốn 

đầu tư/ Associate 

Company 

     

Người có liên 

quan với Công 

ty 

Affiliated 

person with the 

Company 



PHỤ LỤC 02/ APPENDIX 02 

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN 

QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ/ TRANSACTIONS BETWEEN THE COMPANY AND ITS AFFILIATED PERSONS OR BETWEEN THE COMPANY AND ITS 

MAJOR SHAREHOLDERS, INTERNAL PERSONS AND AFFILIATED PERSONS 

 

STT 

No. 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name of 

organization/

individual 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

Relationshi

p with the 

Company 

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH No.*, 

date of issue, 

place of 

issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Address 

Thời điểm 

giao dịch 

với công ty 

Time 

of transacti

onswith the 

Company 

Số Nghị 

quyết/Quyết 

định của 

ĐHĐCĐ/HĐQT

… thông qua 

(nếu có, nêu 

rõ ngày ban 

hành) 

Resolution No. 

or Decision No. 

approved by 

General 

Meeting 

of Shareholder

s/Board of 

Directors(if 

any, specifying 

date of issue) 

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ 

Content, quantity, total value of transaction 

Ghi 

chú 

Note 



1. 

Công ty Cổ 

Phần Hàng 

Tiêu Dùng Biên 

Hòa/ Bien Hoa 

Consumer Joint 

Stock Company 

Công ty con 

trực tiếp 

Direct of 

Subsidiary 

3600495818 

Ngày cấp/ 

Date of issue: 

16/05/2001 

Nơi cấp/ 

Place of issue: 

Sở kế hoạch 

và đầu tư 

Đồng Nai/  

Department 

of Planning & 

Investment of 

Dong Nai 

Province 

Khu Công 

nghiệp Biên Hòa 

1, Phường An 

Bình, Thành phố 

Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai/  Bien 

Hoa Industrial 

Park 1, An Binh 

Ward, Bien Hoa 

City, Dong Nai 

Province 

Niên độ 24-

25/ Fiscal 

year 24-25 

 

Bán thành phẩm, hàng hóa/ Sale of goods: 

330.487.500.001 

 

Cung cấp dịch vụ/ Rendering of services: 
8.314.029.289 
 

Thu nhập lãi / Interest incomes: 50.930.535.322 

Mua hàng hóa/ Purchase of goods: 

836.734.347.392  

Chi phí lãi vay/ Interest expenses: 37.435.178.080 

Nhận Cung cấp dịch vụ/ Purchase of services: 

1.162.520.307 

Đi vay/ Loan: 1.802.000.000.000 

Trả nợ vay/ Loan repayment: 1.060.000.000.000 

 

2. 

Công ty CP 

Nông nghiệp 

AgriS Gia Lai  

AgriS Gia Lai 

Agriculture 

Joint Stock 

Company 

Công ty con 

trực tiếp 

Direct 

Subsidiary 

5900421955 

Ngày cấp/ 

Date of Issue: 

02/08/2007 

Nơi cấp/ 

Place of Issue: 

561 Trần Hưng 

Đạo, Phường 

Cheo Reo, Thị xã 

Ayunpa, 

Tỉnh Gia Lai/ 

561 Tran Hung 

Dao, Cheo Reo 

Ward, Ayunpa 

  

Thu nhập lãi / Interest incomes: 48.737.263.821 

Mua hàng hóa/ Purchase of goods: 

360.429.960.000  

 



Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Tỉnh Gia Lai/ 

Department 

of Planning & 

Investment of 

Gia Lai 

Town, Gia Lai 

Province 

 

Chi phí lãi vay/ Interest expenses: 30.292.186.303 

Đi vay/ Loan: 973.000.000.000 

Trả nợ vay/ Loan repayment: 1.233.700.000.000 

3. 

Công ty TNHH 

Mía Đường 

TTC Attapeu 

TTC Attapeu 

Cane Sugar 

Limited 

Company 

Công ty con 

gián tiếp 

Indirect 

Subsidiary 

5900764381 

Ngày cấp/ 

Date of issue:  

26/01/2011 

Nơi cấp/ 

Place of issue: 

Sở kế hoạch 

và đầu tư Gia 

Lai/  

Department 

of Planning & 

Investment of  

Gia Lai 

 

114, Trường 

Chinh, Phường 

Phù Đổng, 

Thành phố 

Pleiku, Tỉnh Gia 

Lai/ 114, Truong 

Chinh, Phu Dong 

Ward, Pleiku 

City, Gia Lai 

Province 

 

Niên độ 24-

25/ Fiscal 

year 24-25 

 

Thu nhập lãi / Interest incomes: 5.902.998.128 

Mua hàng hóa/ Purchase of goods: 

130.570.730.000 

 

4. 

Công ty TNHH 

MTV Mía 

Đường TTC 

Attapeu/  TTC 

Attapeu 

Công ty con 

gián tiếp 

Indirect of 

Subsidiary 

01-00018240 

Ngày cấp/ 

Date of issue: 

01/11/2011 

Tỉnh Attapeu, 

CHDCND Lào/  

Attapeu 

Province, Lao 

PDR 

 

Niên độ 24-

25/ Fiscal 

year 24-25 

 

Bán thành phẩm, hàng hóa/ Sale of goods: 

10.079.044.139 

Nhận Cung cấp dịch vụ/ Purchase of services: 

1.619.240.936 

 



Sugarcane 

Company 

Limited 

Nơi cấp/ 

Place of issue: 

Cục Đăng ký 

và Quản lý 

DN, Bộ Công 

Nghiệp và 

thương mại 

CHDCND 

Lào/ 

Department 

of Enterprise 

Registration 

and 

Management, 

Ministry of 

Industry and 

Commerce of 

Lao PDR 

Cung cấp dịch vụ/ Rendering of services: 

18.518.518 

5. 

Công ty Cổ 

phần Xuất 

nhập khẩu 

AgriS Ninh Hòa 

/ AgriS Ninh 

Hoa Import 

Export Joint 

Stock Company 

Công ty con 

gián tiếp 

Indirect 

Subsidiary 

4200636590 

Ngày cấp/  

Date of issue: 

02/03/2006 

Nơi cấp/ 

Place of issue:         

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Thôn Phước 

Lâm, Xã Ninh 

Xuân, Thị xã 

Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa/  

Phuoc Lam 

Village, Ninh 

Xuan Commune, 

Ninh Hoa Town, 

Niên độ 24-

25/ Fiscal 

year 24-25 

 

Bán thành phẩm, hàng hóa/ Sale of goods: 

359.893.000 

Cung cấp dịch vụ/ Rendering of services: 4.629.630 

Thu nhập lãi / Interest incomes: 32.555.272.250 

 



Khánh Hòa/  

Department 

of Planning & 

Investment of 

Khanh Hoa 

Province 

Khanh Hoa 

Province 

 

Mua hàng hóa/ Purchase of goods: 

365.108.450.000 

Chi phí lãi vay/ Interest expenses: 27.696.684.660 

 

6. 

Công ty Cổ 

phần Đường 

Nước Trong/ 

Nuoc Trong 

Sugar Joint 

Stock Company 

Công ty con 

gián tiếp 

InDirect 

Subsidiary 

3900243272-

005 

Ngày cấp/ 

Date of Issue: 

13/10/2005 

Nơi cấp/ 

Place of Issue: 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Tây Ninh/  

Department 

of Planning & 

Investment of 

Tay Ninh 

Province 

Ấp Hội An, Xã 

Tân Hội, Huyện 

Tân Châu, Tỉnh 

Tây Ninh/ Hoi 

An Hamlet, Tan 

Hoi Commune, 

Tan Chau 

District, Tay 

Ninh Province 

 

Niên độ 24-

25/ Fiscal 

year 24-25 

 

Cung cấp dịch vụ/ Rendering of services: 

195.640.958 

Chi phí lãi vay/ Interest expenses: 346.827.397 

 

7. 

Global Mind 

Agriculture 

PTE.LTD 

Công ty con 

gián tiếp 

Indirect 

Subsidiary 

201128745C 

Ngày cấp/ 

Date of issue: 

20/09/2011 

Nơi cấp/ 

Singapore  

Niên độ 24-

25/ Fiscal 

year 24-25 

 

Bán thành phẩm, hàng hóa/ Sale of goods: 

921.590.781.234  



Place of issue: 

Cơ quan quản 

lý doanh 

nghiệp và kế 

toán 

Singapore/ 

Accounting 

and 

Corporate 

Regulatory 

Authority of 

Singapore 

Nhận cung cấp dịch vụ/ Purchase of services: 

16.903.070 

Cung cấp dịch vụ/ Rendering of services: 

5.979.404.816 

Thu nhập lãi / Interest incomes: 14.357.110.690 

Mua hàng hóa/ Purchase of goods: 

1.871.819.087.050 

Thu nhập lãi / Interest incomes: 1.971.209.613 

Cung cấp dịch vụ/ Rendering of services: 

3.662.432.485 

8. 

 

Công ty Cổ 

phần nước 

Miaqua/ 

Miaqua Water 

Joint Stock 

Company 

Công ty con 

gián tiếp 

Indirect 

Subsidiary 

3901241327 

Ngày 

cấp/Date of 

Issue: 

27/04/2017 

Nơi cấp/  

Place of Issue: 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Tỉnh Tây 

Ninh/ 

Department 

Tổ 2, Ấp Tân 

Lợi, Xã Tân 

Hưng, Huyện 

Tân Châu, Tỉnh 

Tây Ninh/ Group 

2, Tan Loi 

Hamlet, Tan 

Hung Commune, 

Tan Chau 

District, Tay 

Ninh Province 

 

Niên độ 24-

25/ Fiscal 

year 24-25 

 

Cung cấp dịch vụ/ Render of services: 

3.426.537.212 

Mua hàng hóa/ Purchase of goods:     

3.052.603.976 

Bán hàng hóa/ Sales of goods: 187.980.000 

 

 



of Planning & 

Investment of 

Tay Ninh 

Province 

9. 

Công ty Cổ 

phần Phát 

triển Nông 

nghiệp Thành 

Thành Công 

Thanh Thanh 

Cong 

Agriculture 

Joint Stock 

Company 

Công ty con 

trực tiếp 

Direct 

Subsidiary 

3901183393 

Ngày cấp/ 

Date of issue: 

28/03/2014 

Nơi cấp/ 

Place of issue: 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Tỉnh Tây 

Ninh/ 

Department 

of Planning & 

Investment of 

Tay Ninh 

Province 

Tổ 2, Ấp Tân 

Lợi, Xã Tân 

Hưng, Huyện 

Tân Châu, Tỉnh 

Tây Ninh/ Group 

2, Tan Loi 

hamlet, Tan 

Hung Commune, 

Tan Chau 

District, Tay 

Ninh Province 

 

Niên độ 24-

25/ Fiscal 

year 24-25 

 

Bán thành phẩm, hàng hóa/ Sale of goods: 

5.664.541.095 

Cung cấp dịch vụ/ Rendering of services: 4.800.926 

Thu nhập lãi / Interest incomes: 3.841.972.603 

Mua hàng hóa/ Purchase of goods: 15.659.519.200 

Cho vay/ Lending: 203.500.000.000 

Thu cho vay/ Lending receive: 450.000.000.000 

 

10. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Thành Thành 

Công 

Thanh Thanh 

Cong 

Cổ đông lớn 

Majority 

Shareholder 

0301466073 

Ngày cấp/ 

Date of issue: 

25/07/2007  

253 Hoàng Văn 

Thụ, Phường 2, 

Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh/ 253 

Hoang Van Thu, 

Ward 2, Tan 

Niên độ 24-

25/ Fiscal 

year 24-25 

 

Bán thành phẩm, hàng hóa/ Sale of goods: 

21.093.500.000 

Thu nhập thanh lý tài sản/ Income from asset 

liquidation: 30.000.000 

 



investment 

Joint Stock 

Company 

Nơi cấp/ 

Place of issue:  

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Thành phố 

Hồ Chí Minh/ 

Department 

of Planning & 

Investment of 

HCMC 

Binh District, 

HCMC 

 

Thu nhập lãi vay/ Interest incomes: 6.446.745.252 

11. 

Công ty TNHH 

Nghiên Cứu, 

Ứng Dụng Mía 

Đường Thành 

Thành Công 

Thanh Thanh 

Cong 

SugarCane 

Research & 

Development 

Company 

Limited 

Công ty con 

gián tiếp  

Indirect 

Subsidiary 

3901162964 

Ngày cấp/ 

Date of issue: 

31/03//202

2 

Nơi cấp/ 

Place of issue:   

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Tây Ninh/ 

Department 

of Planning & 

Investment of 

Tay Ninh 

Province 

99 Ấp Bình Hòa, 

Xã Thái Bình, 

Huyện Châu 

Thành, Tỉnh Tây 

Ninh / 99 Binh 

Hoa Hamlet, 

Thai Binh 

Commune, Chau 

Thanh District, 

Tay Ninh 

Province 

 

Niên độ 24-

25/ Fiscal 

year 24-25 

 

Bán thành phẩm, hàng hóa/ Sale of goods: 

1.307.555.506 

Cung cấp dịch vụ/ Rendering of services: 5.000.000 

Thu nhập lãi / Interest incomes: 120.986.302 

Mua hàng hóa/ Purchase of goods: 269.060.000 

Mua nguyên vật liệu/ Purchase of materials: 

1.316.740.623 

 

 



12. 

Công ty TNHH 

MTV Thành 

Công Xanh/  

Thanh Cong 

Xanh Company 

Limited 

Công ty con 

gián tiếp 

Indirect 

Subsidiary 

3901299687 

Ngày cấp/ 

Date of Issue: 

09/06/2020 

Nơi cấp/  

Place of Issue:  

Sở Kế Hoạch 

và Đầu tư 

Tây Ninh/  

Department 

of Planning & 

Investment of 

Tay Ninh 

Province 

Huyện Tân 

Châu, Tỉnh Tây 

Ninh/ Tan Chau 

District, Tay 

Ninh Province 

 

Niên độ 24-

25/ Fiscal 

year 24-25 

 

Chi phí lãi vay/ Interest expenses: 23.736.986 

 

Trả nợ vay/ Loan repayment: 800.000.000 

 

 

13. 

Công ty TNHH 

MTV Đầu tư 

Nông nghiệp 

Thành Công/   

Thanh Cong 

Agricultural 

Investment 

Company 

Limited 

Công ty con 

gián tiếp 

Indirect 

Subsidiary 

3901300269 

Ngày cấp/ 

Date of Issue: 

02/07/2020 

Nơi cấp/ 

Place of Issue:    

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Tây Ninh/  

Department 

of Planning & 

Investment of 

 

 

Tổ 2, Ấp Tân 

Lợi, Xã Tân 

Hưng, Huyện 

Tân Châu, Tỉnh 

Tây Ninh/ Group 

2, Tan Loi 

hamlet, Tan 

Hung Commune, 

Tan Chau 

District, Tay 

Ninh Province 

Niên độ 24-

25/ Fiscal 

year 24-25 

 

Chi phí lãi vay/ Interest expenses: 24.328.766 

 

Trả nợ vay/ Loan repayment:   900.000.000 

 

 

 



Tay Ninh 

Province 

 

14. 

Công ty Cổ 

Phần Mía 

Đường Tây 

Ninh/  Tay 

Ninh Sugar 

Joint Stock 

Company 

 

Công ty con 

gián tiếp 

Indirect 

Subsidiary 

3900243272 

Ngày cấp/ 

Date of issue: 

26/08/2019 

Nơi cấp/ 

Place of issue: 

Sở kế hoạch 

và đầu tư Tây 

Ninh/  

Department 

of Planning & 

Investment of 

Tay Ninh 

Province 

Số 19 Võ Thị 

Sáu, Phường 3, 

Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh/  No. 19 Vo 

Thi Sau, Ward 3, 

Tay Ninh City, 

Tay Ninh 

Province 

 

Niên độ 24-

25/ Fiscal 

year 24-25 

 

Bán thành phẩm, hàng hóa/ Sale of goods: 

2.777.778 

Thu nhập lãi / Interest incomes: 1.835.879.452 

Chi phí lãi vay/ Interest expenses: 1.391.342.466 

 

 

16. 

Công ty TNHH 

MTV Sản xuất 

Thương mại 

Dịch vụ TTC An 

Hòa/TTC An 

Hoa Production 

Công ty con 

trực tiếp 

Direct 

Subsidiary 

3901299013 

Ngày cấp/ 

Date of Issue: 

03/06/2020 

Nơi cấp/ 

Place of Issue: 

Lô B3, 3B, 

đường D11, lô 

B4, đường DB2, 

KCN Thành 

Thành Công, 

Phường An Hòa, 

Thị xã Trảng 

Bàng, Tỉnh Tây 

Niên độ 24-

25/ Fiscal 

year 24-25 

 Thu nhập lãi / Interest incomes: 4.134.505.208  



Trading 

Services Co., Ltd 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Tỉnh Tây 

Ninh/  

Department 

of Planning & 

Investment of 

Tay Ninh 

Province 

Ninh/ Lot B3, 

3B, Road D11, 

Lot B4, Road 

DB2, Thanh 

Thanh Cong 

Industrial Park, 

An Hoa Ward, 

Trang Bang 

Town, Tay Ninh 

Province 

 

17. 

Công ty Cổ 

phần Đường 

Biên Hòa - 

Phan Rang/  

Bien Hoa Sugar 

Joint Stock 

Company - 

Phan Rang 

Công ty con 

gián tiếp 

Indirect 

Subsidiary 

4500138596 

Ngày cấp/ 

Date of issue: 

26/12/2005 

Nơi cấp/ 

Place of issue: 

Sở kế hoạch 

và đầu tư 

Ninh Thuận/  

Department 

of Planning & 

Investment of 

Ninh Thuan 

Province 

Số 160 Bác Ái, 

Phường Đô 

Vinh, Thành phó  

Phan Rang -  

Tháp Chàm,  

Tỉnh Ninh 

Thua ̣n 

 

Niên độ 24-

25/ Fiscal 

year 24-25 

 

Thu nhập lãi / Interest incomes: 5.290.389.043 

Mua hàng hóa/ Purchase of goods: 29.853.075.000 

Chi phí lãi vay/ Interest expenses: 6.310.853.425 

Đi vay/ Loan: 246.000.000.000 

Trả nợ vay/ Loan repayment: 54.300.000.000 

 

 



18. 

Công ty TNHH 

MTV Nông 

Nghiệp Xanh 

Thành Công/  

Thanh Cong 

Green 

Agriculture 

Company 

Limited 

Công ty con 

gián tiếp 

Indirect 

Subsidiary 

3901300300 

Ngày cấp/ 

Date of issue: 

03/7/2020 

Nơi cấp/ 

Place of Issue:  

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Tây Ninh/ 

Department 

of Planning & 

Investment of 

Tay Ninh 

Province 

Tổ 2, Ấp Tân 

Lợi, Xã Tân 

Hưng, Huyện 

Tân Châu, Tỉnh 

Tây Ninh/ Group 

2, Tan Loi 

hamlet, Tan 

Hung Commune, 

Tan Chau 

District, Tay 

Ninh Province 

 

Niên độ 24-

25/ Fiscal 

year 24-25 

 

Chi phí lãi vay/ Interest expenses: 20.361.642 

Trả nợ vay/ Loan repayment: 1.200.000.000 

 

 

19. 

Công ty TNHH 

Hải Vi 

Hai Vi  Co., Ltd 

Công ty con 

gián tiếp 

Indirect 

Subsidiary 

3900244283 

Ngày cấp/ 

Date of Issue: 

23/5/1997 

Nơi cấp/  

Place of Issue: 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Tỉnh Tây 

Ninh/  

Department 

of Planning & 

Tổ 1, Ấp Thành 

Đông, Xã Thành 

Long, Huyện 

Châu Thành, 

Tỉnh Tây Ninh/  

Group 1, Thanh 

Dong Hamlet, 

Thanh Long 

Commune, Chau 

Thanh District, 

Tay Ninh 

Province 

Niên độ 24-

25/ Fiscal 

year 24-25 

 
Mua Nguyên liệu/ Purchase of material: 

3.317.018.610 
 



Investment of 

Tay Ninh 

Province 

20. 

Công ty TNHH 

MTV Ý Tưởng 

Xanh Thành 

Công 

Thanh Cong 

Green Ideas 

Company 

Limited 

Công ty con 

gián tiếp 

Indirect 

Subsidiary 

3901302932 

Ngày cấp/  

Date of Issue: 

25/8/2020 

Nơi cấp/ 

Place of Issue: 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Tỉnh Tây 

Ninh/  

Department 

of Planning & 

Investment of 

Tay Ninh 

Province 

Tổ 2, Ấp Tân 

Lơi, Xã Tân 

Hưng, Huyện 

Tân Châu, Tỉnh 

Tây Ninh/ Group 

2, Tan Loi 

hamlet, Tan 

Hung Commune, 

Tan Chau 

District, Tay 

Ninh Province 

 

 

Niên độ 24-

25/ Fiscal 

year 24-25 

 

Thu nhập lãi / Interest incomes: 316.054.796 

Chi phí lãi vay/ Interest expenses: 35.506.849  

Trả nợ vay/ Loan repayment: 2.000.000.000 

Cho vay/ Lending: 14.000.000.000 

 

 

21. 

Công ty TNHH 

MTV Mía 

Đường Thành 

Thành Công – 

Biên Hòa 

Công ty con 

trực tiếp 

Direct 

Subsidiary 

0316978564 

Ngày cấp/  

Date of Issue: 

18/10/2021 

Nơi cấp/ 

253 Hoàng Văn 

Thụ, Phường 2, 

Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh/ 253 

Hoang Van Thu, 

Ward 2, Tan 

Niên độ 24-

25/ Fiscal 

year 24-25  

Thu cho vay/ Lending receive: 403.200.000.000 

Thu nhập lãi / Interest incomes: 6.588.975.342 

 

Cho vay/ Lending: 140.000.000.000 

 



Thanh Thanh 

Cong – Bien 

Hoa Cane 

Sugar Co., Ltd 

Place of Issue: 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Thành phố 

Hồ Chí Minh/  

Department 

of Planning & 

Investment of 

HCMC 

Binh District, 

HCMC 

 

24. 

Công ty Cổ 

phần Xuất 

nhập khẩu Bến 

Tre/ Ben Tre 

Import Export 

Trading Joint 

Stock 

Company 

Tổ chức có 

liên quan 

của người 

nội bộ 

Organizatio

ns 

related to 

internal 

persons 

1300104040 

Ngày cấp/ 

Date of issue: 

26/05/2006 

Lô K, CCN-TTCN 

Phong Nẫm, 

Huyện Giồng 

Trôm, Tỉnh Bến 

Tre 

Niên độ 24-

25/ Fiscal 

year 24-25 

 

Bán thành phẩm, hàng hóa/ Sale of goods: 

3.595.910.000 

Cung cấp dịch vụ/ Rendering of services: 7.033.339 

Mua hàng hóa/ Purchase of goods: 1.336.776.377 

 

25 

Công ty cổ 

phần Xuất 

Nhập Khẩu 

Tân Định/  

Tan Dinh 

Import Export 

Joint Stock 

Company 

Công ty liên 

kết/ 

Affiliated 

Company 

0301717873 

Ngày cấp/ 

Date of Issue: 

14/05/1999 

Nơi cấp/ 

Place of Issue: 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Thành phố 

Số 253 Hoàng 

Văn Thụ, 

Phường 2, Quận 

Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam/  

No. 253 Hoang 

Van Thu, Ward 

2, Tan Binh 

District, Ho Chi 

Niên độ 24-

25/ Fiscal 

year 24-25 

 

Bán hàng hóa/ Sale of goods: 328.076.132 

Cung cấp dịch vụ/ Rendering of services: 

17.262.206 

Cổ tức được chia/ Dividend paid: 7.915.020.000 

Mua hàng hóa/ Purchase of goods: 10.249.990 

 



Tây Ninh/  

Department 

of Planning & 

Investment of 

Tây Ninh 

Minh City, 

Vietnam 

29 

TSU 

AUSTRALIA 

PTY LTD/TSU 

AUSTRALIA 

PTY LTD 

 

Công ty 

con/Subsidiar

y 

 
Australia  Cổ tức được chia/ Dividend paid: 1.756.533.000  

30 

Công ty CP In 

Thanh 

Niên/Thanh 

Nien Printing 

Joint Stock 

Company 

 

Công ty 

con/Subsidiar

y 

0301326407 

Ngày cấp/ Date 

of Issue: 

08/04/2006 

Nơi cấp/ Place 

of Issue: Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

Thành phố 

HCM/  

Department of 

Planning & 

Investment of 

HCM 

62 Trần Huy 

Liệu, 

Phường 11, 

Quận Phú 

Nhuận,  

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh, Việt 

Nam /  No. 

62 Tran Huy 

Lieu, Ward 

11, Phu 

Nhuan 

District, Ho 

Chi Minh 

 Chi phí lãi vay/ Interest expenses: 4.509.959.011  



City, 

Vietnam 
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PHỤ LỤC 03/ APPENDIX 03 

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY/ THE LIST OF INTERNAL PERSONS AND THEIR AFFILITATED PERSONS 

 

STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

I. Hội đồng quản trị và Người có liên quan của HĐQT/The Board of Directors and their affiliated persons 

1 
Đặng Huỳnh Ức 

My 
 

Chủ tịch 

HĐQT/ 

Chairlady of 

the Board of 

Directors 

  74.973.158 9.838% 

 

Người có liên quan của Bà Đặng Huỳnh Ức My/ The affiliated persons of Mrs Dang Huynh Uc My: 

1.1 Đặng Văn Thành  
Cha 

Parent 
    

 

1.2 Huỳnh Bích Ngọc  

Mẹ  (Thành viên 

HĐQT) 

Parent (Member 

of the Board of 

Directors) 

  69.265.703 9,089% 

 

1.3 Trương Hồng Quân  
Chồng 

Spouse 
   

  

1.4 Đặng Hồng Anh  
Anh 

Brother 
   

  

1.5 
Hồ Thị Phương 

Thảo 
 

Chị dâu 

Sister-in-law 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

1.6 
Đặng Huỳnh Anh 

Tuấn 
 

Em 

Brother 
   

  

1.7 
Trịnh Nguyễn Thùy 

Trang 
 

Em dâu 

Sister-in-law 
   

  

1.8 
Đặng Huỳnh Thái 

Sơn 
 

Em 

Brother 
  117.700 0,015% 

 

1.9 

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu 

Bến Tre 

 

Tổ chức có liên 

quan của người 

nội bộ 

Organizations 

related to 

internal persons 

   

  

1.10 

Công ty Cổ Phần 

Hàng Tiêu Dùng 

Biên Hòa (BHC) 

 

Tổ chức có liên 

quan của người 

nội bộ 

Organizations 

related to 

internal persons 

   

  

2 Huỳnh Bích Ngọc  

Thành viên 

HĐQT 

Member of the 

Board of 

Directors 

  69.265.703 9,089% 

 

Người có liên quan của Bà Huỳnh Bích Ngọc/ the affiliated persons of Mrs Huynh Bich Ngoc:   
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

2.1 Đặng Văn Thành  
Chồng 

Spouse 
    

 

2.2 Đặng Huỳnh Ức My  

Con (Chủ tịch 

HĐQT) 

Child 

(Chairlady) 

  74.973.158 9,838% 

 

2.3 Đặng Hồng Anh  
Con 

Child 
   

  

2.4 
Đặng Huỳnh Anh 

Tuấn 
 

Con 

Child 
   

  

2.5 
Đặng Huỳnh Thái 

Sơn 
 

Con 

Child 
  117.700 0,015% 

 

2.6 Huỳnh Văn Ngà  

Em ruột 

Biological 

Sibling 

   

  

2.7 
Hồ Thị Phương 

Thảo 
 

Con dâu 

Daughter in law 
   

  

2.8 Trương Hồng Quân  
Con rể 

Son in law 
   

  

2.9 
Trịnh Nguyễn Thùy 

Trang 
 

Con dâu 

Daughter in law 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

2.10 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Thành 

Thành Công 

 

Tổ chức có liên 

quan với người 

nội bộ 

Organizations 

related to 

internal persons  

  166.570.976 21,856% 

 

3 Trần Tấn Việt  

Thành viên 

HĐQT 

Member of the 

Board of 

Directors 

  140.063 0,018% 

 

Người có liên quan của ông Trần Tấn Việt/ The affiliated persons of Mr. Tran Tan Viet: 

3.1 Phan Thị Hết  
Mẹ ruột 

Parent 
   

  

3.2 Trần Văn Phát  

Anh ruột 

Biological 

Sibling 

   

  

3.3 Trần Thị Tiếng  

Chị ruột 

Biological 

Sibling 

   

  

3.4 Trần Thị Nam  

Em ruột 

Biological 

Sibling 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

3.5 Trần Văn Dũng  
Em rể 

Sibling-in-law 
   

  

3.6 Trần Văn Lạc  

Em ruột 

Biological 

Sibling 

   

  

3.7 Nguyễn Thị Hồng  
Em dâu 

Sibling-in-law 
   

  

3.8 Phan Văn Hồng  

Em ruột 

Biological 

Sibling 

   

  

 

3.9 
Nguyễn Mộng Tiên  

Em dâu 

Sibling-in-law 
   

  

3.10 Phan Thị Nhung  

Em ruột 

Biological 

Sibling 

   

  

3.11 Đào Tú Lan  
Vợ 

Spouse 
   

  

3.12 
Trần Phương 

Quỳnh 
 

Con 

Child 
   

  

3.13 Nguyễn Duy Chánh  
Em rể 

Sibling-in-law 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

3.14 

Công ty Cổ phần 

Phát triển Nông 

nghiệp Thành 

Thành Công 

 

Tổ chức có liên 

quan với người 

nội bộ 

Organizations 

related to 

internal persons 

   

  

3.15 

Công ty TNHH 

Nghiên Cứu, Ứng 

Dụng Mía Đường 

Thành Thành Công 

 

Tổ chức có liên 

quan với người 

nội bộ 

Organizations 

related to 

internal persons 

   

  

3.16 

Viện Nghiên cứu 

Nông nghiệp 

Thành Thành Công 

 

Tổ chức có liên 

quan với người 

nội bộ 

Organizations 

related to 

internal persons 

   

  

4 
Trần Trọng Gia 

Vinh 
 

Thành viên 

độc lập HĐQT 

Independent 

member of the 

Board of 

Directors 

  0 0,000% 

 

Người có liên quan của Ông Trần Trọng Gia Vinh/ the affiliated persons of Mr. Tran Trong Gia Vinh: 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

4.1 Trần Trọng Thức  
Cha 

Parent 
   

  

4.2 

 

Nguyễn Thị Kim 

Cương 
 

Mẹ 

Parent 
   

  

4.3 
Trần Trọng Gia 

Minh 
 

Con 

Child 
   

  

4.4 Trần Trọng Gia Trí  
Con 

Child 
   

  

4.5 
Trần Trọng Gia 

Hưng 
 

Con 

Child 
   

 Còn nhỏ chưa 

có CCCD 

4.6 
Trần Phạm Xuân 

Vy 
 

Con 

Child 
   

 Còn nhỏ chưa 

có CCCD 

4.7 
Phạm Thị Xuân 

Thanh 
 

Vợ 

Spouse 
   

  

4.8 Phạm Văn Sên  
Ba vợ 

Parent-in-law 
   

  

4.9 
Nguyễn Thị Xuân 

Hương 
 

Mẹ vợ 

Parent-in-law 
   

  

4.10 

Công ty TNHH Tư 

Vấn Giải Pháp Bền 

Vững 

 

Tổ chức có liên 

quan với người 

nội bộ 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

Organizations 

related to 

internal persons 

4.11 

Công ty Cổ phần 

Phát triển Bất động 

sản Phát Đạt 

 

Tổ chức có liên 

quan với người 

nội bộ 

Organizations 

related to 

internal persons 

   

  

5 Lê Quang Phúc  

Thành viên 

độc lập HĐQT 

Independent 

Member of the 

Board of 

Directors 

  0 0% 

 

Người có liên quan của Ông Lê Quang Phúc/ the affiliated persons of Mr.Le Quang Phuc: 

5.1 Lê Thị Liên  

Mẹ đẻ 

Biological 

Parent 

    

 

5.2 
Châu Thị Ngọc 

Hương 
 

Vợ 

Spouse 
    

 

5.3 Lê Minh Huy  
Con trai 

Child 
    

 



9 
 

STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

5.4 Lê Hạnh Nguyên  
Con gái 

Child 
    

 

5.5 
Lê Thị Phương 

Thảo 
 

Chị gái 

Sibling 
    

 

5.6 Lê Minh Trị  
Em trai 

Sibling 
    

 

5.7 Lê Quốc Bình  
Em trai 

Sibling 
    

 

5.8 Lê Minh Châu  
Em trai 

Sibling 
    

 

5.9 Trương Đình Tám  
Anh rể 

Sibling-in-law 
    

 

5.10 
Thân Thị Thu 

Trang 
 

Em dâu 

Sibling-in-law 
    

 

5.11 Hồ Thị Tố Anh  
Em dâu 

Sibling-in-law 
    

 

5.12 
Phạm Thị Thuý 

Hằng 
 

Em dâu 

Sibling-in-law 
    

 

5.13 Lê Thị Lệ Huyền  
Em dâu 

Sibling-in-law 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

5.14 
Công ty CP Tư vấn 

Quản lý BDSC 
 

Tổ chức có liên 

quan với người 

nội bộ 

Organizations 

related to 

internal persons 

    

 

5.15 
Công ty TNHH Le & 

Partners 
033C036688 - VDSC 

Tổ chức có liên 

quan với người 

nội bộ 

Organizations 

related to 

internal persons 

    

Người nội bộ 

nắm giữ 65% 

vốn góp công 

ty 

5.16 
Công ty Cổ phần 

Searefico 
 

Tổ chức có liên 

quan với người 

nội bộ 

Organizations 

related to 

internal persons 

    

Chủ tịch Uỷ 

ban Nhân sự 

5.17 

Công ty CP Vàng 

Bạc Đá Quý Phú 

Nhuận 

 

Tổ chức có liên 

quan với người 

nội bộ 

Organizations 

related to 

internal persons 

    

Chủ tịch Uỷ 

ban Kiểm toán 

5.18 
Công ty Cổ phần 

Đầu tư Bắc Cường 
 

Tổ chức có liên 

quan với người 

nội bộ 

    
Tổng Giám đốc 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

Organizations 

related to 

internal persons 

5.19 

Công ty Cổ phần 

Phát triển Bất động 

sản Filmore 

 

 

Tổ chức có liên 

quan với người 

nội bộ 

Organizations 

related to 

internal persons 

    

Thành viên 

độc lập HĐQT 

5.20 

Công ty Cổ phần 

phát triển bất động 

sản Phát Đạt 

 

Tổ chức có liên 

quan với người 

nội bộ 

Organizations 

related to 

internal persons 

    

Thành viên 

HĐQT không 

điều hành 

6 Võ Thúy Anh  

Thành viên 

độc lập HĐQT 

Independent 

member of the 

Board of 

Directors 

  117.700 0,015% 

Từ nhiệm 

chức danh 

Thành viên 

độc lập HĐQT 

kể từ ngày 

24/10/2024 

Resigned from 

the position of 

Independent 

BOD Member 

effective from 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

October 24th, 

2024 

Người có liên quan của Bà Võ Thúy Anh/ the affiliated persons of Mrs. Vo Thuy Anh: 

6.1 Lê Xuân Tùng  
Chồng 

Spouse 
   

 Chưa đổi CCCD 

6.2 Lê Tùng Anh  
Con 

Child 
   

 Còn nhỏ chưa 

có CCCD 

6.3 Võ Kim Chi  

Chị ruột 

Biological 

Sibling 

   

  

6.4 Võ Hồng Thúy  

Chị ruột 

Biological 

Sibling 

   

  

6.5 Lê Quang Minh  
Anh rể 

Sibling-in-law 
   

  

6.6 

Công ty Cỏ phàn 

Hàng tiêu dùng 

Biên Hoà 

 

Tổ chức có liên 

quan với người 

nội bộ 

Organizations 

related to 

internal persons  
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

7 Võ Tòng Xuân  

Thành viên 

HĐQT 

Member of the 

Board of 

Directors 

  0 0,000% 

Đã từ trần 

vào ngày 

19/08/2024 

Passed away 

on August 

19th, 2024 

Người có liên quan của Ông Võ Tòng Xuân/ the affiliated persons of Mr. Vo Tong Xuan: 

7.1 Võ Hồng Thu  
Em trai 

Sibling 
   

  

7.2 Võ Thị Hồng Liên  
Em gái 

Sibling 
   

  

7.3 Võ Thị Hồng Hoa  
Em gái 

Sibling 
   

  

7.4 Võ Thị Hồng Mai  
Em gái 

Sibling 
   

  

7.5 Võ Tòng Anh  
Con trai 

Child 
   

  

7.6 
Võ Tòng Ngọc 

Diễm 
 

Con gái 

Child 
   

  

7.7 
Võ Tòng Thanh 

Phương 
 

Con gái 

Child 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

8 Đào Duy Thi  

Thành viên 

HĐQT 

Member of the 

Board of 

Directors 

  0 0,00% 

Miễn nhiệm 

chức danh 

Thành viên 

HĐQT kể từ 

ngày 

24/10/2024 

Dismissed 

from the 

position of 

BOD Member 

effective from 

October 24t, 

2024. 

Người có liên quan của Ông Đào Duy Thi/ the affiliated persons of Mr. Dao Duy Thi: 

8.1 Đào Văn Huán  
Cha 

Parent 
   

  

8.2 Hoàng Thị Bảy  
Mẹ 

Parent 
   

  

8.3 
Trương Thị Khánh 

Vân 
 

Vợ 

Spouse 
  2 0,000% 

 

8.4 Đào Văn Toán  

Em ruột 

Biological 

Sibling 

   

  

8.5 Đào Sĩ Phú  Con    0 0,00 %  
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

Child 

8.6 
Công ty Cỏ phàn 

Đường Nước Trong 
 

Tổ chức có liên 

quan với người 

nội bộ 

Organizations 

related to 

internal persons  

    

 

8.7 
Công ty Cổ phần 

Khoai mì Tây Ninh 
 

Tổ chức có liên 

quan của người 

nội bộ 

Organizations 

related to 

internal persons 

    

 

II. Ban Tổng Giám đốc và Người có liên quan của Ban TGĐ/ The Board of Manager and their affiliated persons 

1 Thái Văn Chuyện  

Tổng Giám đốc 

Chief Executive 

Officer 

  0 0,000% 

 

Người có liên quan của ông Thái Văn Chuyện/ the affiliated persons of Mr. Thai Van Chuyen: 

1.1 Thái Văn Truyền  
Cha 

Parent 
  0 

  

1.2 Nguyễn Thị Mừng  
Mẹ 

Parent 
  0 

  

1.3 Thái Thị Ánh Ngọc  Vợ   0   
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

Spouse 

1.4 
Thái Ngọc Bảo 

Châu 
 

Con 

Child 
  0 

  

1.5 Thái Gia Bảo  
Con 

Child 
  0 

  

2 
Nguyễn Thanh 

Ngữ 
 

Tổng Giám đốc 

Chief Executive 

Officer 

  0 0,000% 

Miễn nhiệm 

chức danh 

Tổng Giám 

đốc kể từ 

ngày 

29/07/2024 

Dismissed 

from the 

position of 

CEO effective 

from July 29th, 

2024 

Người có liên quan của ông Nguyễn Thanh Ngữ/ the affiliated persons of Mr. Nguyen Thanh Ngu:   

2.2 Nguyễn Thị Huệ  
Mẹ 

Parent 
   

  

2.2 Nguyễn Văn Ngoan  
Anh 

Sibling 
   

  

2.3 Nguyễn Minh Điền  Anh      
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

Sibling 

2.4 
Nguyễn Thiện 

Lương 
 

Anh 

Sibling 
   

  

2.5 Châu Hải My  
Vợ 

Spouse 
   

  

2.6 
Châu Hoàng Minh 

Trung 
 

Ba vợ 

Parent-in-law 
   

  

2.7 
Nguyễn Thị Huỳnh 

Mai 
 

Mẹ vợ 

Parent-in-law 
   

  

2.8 Nguyễn Anh Sa  
Con gái 

Child 
   

 Chưa được cấp 

CMND/ CCCD 

2.9 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Thành 

Thành Công 

 

 

Tổ chức có liên 

quan của người 

nội bộ 

Organizations 

related to 

internal persons 

   

  

2.10 
Công ty Cổ phần 

Toàn Hải Vân 
 

Tổ chức có liên 

quan của người 

nội bộ 

   
  



18 
 

STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

Organizations 

related to 

internal persons 

2.11 
Trường Đại học 

Yersin Đà Lạt 
 

Tổ chức có liên 

quan của người 

nội bộ 

Organizations 

related to 

internal persons 

     

3 Trần Quốc Thảo  

Phó Tổng Giám 

đốc 

Vice President 

  0 0,000% 

 

Người có liên quan của Ông Trần Quốc Thảo/ the affiliated persons of Mr. Tran Quoc Thao 

3.1 Tôn Thị Nhật Giang  
Vợ 

Spouse 
     

3.2 Trần Quốc Khang  
Con 

Son 
     

3.3 Trần Quốc Thinh  
Cha 

Parent 
     

3.4 Trần Quốc Vũ  
Anh 

Sibling 
     

3.5 Trần Quốc Trung  
Anh 

Sibling 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

3.6 Trần Quốc Hiếu  
Anh 

Sibling 
     

3.7 

Công ty Cổ phàn 

Hàng tiêu dùng 

Biên Hoà 

 

Tổ chức có liên 

quan với người 

nội bộ 

Organizations 

related to 

internal persons  

     

4 
Đoàn Vũ Uyên 

Duyên 
 

Phó Tổng Giám 

đốc  

Vice President 

of 

International 

Business 

Development 

  0 0,000% 

 

Người có liên quan của bà Đoàn Vũ Uyên Duyên/ the affiliated persons of Mrs. Doan Vu Uyen Duyen:   

4.1 Đoàn Sung  
Cha 

Parent 
  0 

  

4.2 Võ Thị Hạnh Dung  
Mẹ 

Parent 
  0 

  

4.3 
Đoàn Vũ Ánh 

Dương 
 

Em 

Sibling 
  0 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

4.4 
Đoàn Vũ Thương 

Thương 
 

Chị 

Sibling 
  0 

  

4.5 
Nguyễn Thế Công 

Minh 
 

Chồng 

Spouse 
  0 

  

4.6 Nguyễn Cao Tân  
Anh rể 

Sibling-in-law 
  0 

  

4.7 Phan Quang Minh  
Em rể 

Sibling-in-law 
  0 

  

4.8 Nguyễn Thế Hùng  
Bố chồng 

Parent-in-law 
  0 

  

4.9 Trần Lan Phương  
Mẹ chồng 

Parent-in-law 
  0 

  

4.10 
Global Mind 

Australia Pty. Ltd 
 

Tổ chức có liên 

quan với người 

nội bộ 

Organizations 

related to 

internal persons 

  0 

  

5 Lâm Thị Cẩm Lệ  

Phó Tổng Giám 

đốc Khối Cung 

ứng 

  0 0,000% 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

Vice President 

of Supply Chain 

Người có liên quan của bà Lâm Thị Cẩm Lệ/ the affiliated persons of Mrs. Lam Thi Cam Le 

5.1 Lê Hoài Nam  
Chồng 

Spouse 
   

  

5.2 Lê Lâm Hải Nguyệt  
Con 

Child 
   

  

5.3 Lê Lâm Minh Khuê  
Con 

Child 
   

 
 

5.4 Lâm Quang Vinh  

Cha 

Biological 

Parent 

   

  

5.5 Phạm Thúy Liên  

Mẹ 

Biological 

Parent 

   

  

6 
Nguyễn Thị 

Phương Thảo 
 

Phó Tổng Giám 

đốc 

Vice President 

  493.896 0,065% 

 

Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Phương Thảo/ the affiliated persons of Mrs Nguyen Thi Phuong Thao: 

6.1 Nguyễn Hữu Đạt  
Chồng 

Husband 
  70.620 0,009% 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

6.2 Nguyễn Kiến Quốc  
Cha 

Parent 
   

  

6.3 Nguyễn Thị Thúy  
Mẹ 

Parent 
   

  

6.4 Nguyễn Văn Phước  
Ba chồng 

Parent-in-law 
   

  

6.5 Lâm Thị Thạch  
Mẹ chồng 

Parent-in-law 
   

  

6.6 Nguyễn Anh Tuấn  
Em 

Sibling 
   

  

6.7 

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu 

AgriS Ninh Hòa 

 

Tổ chức có liên 

quan với người 

nội bộ 

Organizations 

related to 

internal persons 

   

  

7 Huỳnh Văn Pháp  

Phó TGĐ 

Khối Kinh 

doanh 

Vice President 

of Commercial 

  588.534 0,077% 

Miễn nhiệm 

chức danh 

Phó Tổng 

Giám đốc 

Khối Kinh 

doanh kể từ 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

ngày 

24/07/2024 

Dismissed 

from the 

position of  

Vice President 

of Commercial 

effective from 

July 24th, 2024 

Người có liên quan của ông Huỳnh Văn Pháp/ the affiliated persons of Mr. Huynh Van Phap 

7.1 Trần Thị Bích Lệ  
Vợ 

Spouse 
   

  

7.2 
Huỳnh Ngọc Gia 

Hân 
 

Con 

Child 
   

 
 

7.3 
Huỳnh Ngọc Gia 

Như 
 

Con 

Child 
   

 Còn nhỏ chưa 

có CCCD 

7.4 Dương Thị Mai  
Mẹ 

Parent 
   

  

7.7 
Huỳnh Thị Bích 

Thảo 
 

Chị gái 

Sibling 
   

  

7.6 
Huỳnh Thị Bích 

Nga 
 

Chị gái 

Sibling 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

7.8 Huỳnh Văn  
Em trai 

Sibling 
   

  

7.8 

Công ty Cỏ phàn 

Hàng tiêu dùng 

Biên Hoà 

 

Tổ chức có liên 

quan với người 

nội bộ 

Organizations 

related to 

internal persons 

   

  

8 Nguyễn Quốc Việt  

Phó Tổng Giám 

đốc 

Vice President 

  64 0,000% 

Hết thời hạn 

bổ nhiệm, 

không tái bổ 

nhiệm kể từ 

ngày 

11/07/2024 

End of 

appointment 

term, not 

reappointed 

effective from 

July 11th, 2024 

Người có liên quan của ông Nguyễn Quóc Vie ̣t/ the affiliated persons of Mr. Nguyen Quoc Viet: 

8.1 Hồ Thị Đàn   
Mẹ vợ 

Parent-in-law 

  
 

  

8.2 Huỳnh Giai  Ba vợ      
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

Parent-in-law 

8.3 
Nguyễn Huỳnh Việt 

Thanh 
 

Con 

Child 

  
 

  

8.4 
Nguyễn Huỳnh Việt 

Thắng 
 

Con 

Child 

  
 

  

8.5 
Nguyễn Huỳnh Việt 

Tiến 
 

Con 

Child 

  
 

  

8.6 
Huỳnh Thị Ngọc 

Huệ 
 

Vợ 

Spouse 

  
 

  

8.7 Đoàn Ngọc Châu  
Mẹ 

Parent 

  
 

  

8.8 Nguyễn Văn Đẹt  
Ba 

Parent 

  
 

  

8.9 Nguyễn Quốc Thái  
Anh 

Sibling 

  
 

  

8.10 
Nguyễn Quốc 

Cường 
 

Anh 

Sibling 

  
 

  

8.11 
Nguyễn Quốc 

Phong 
 

Em 

Sibling 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

8.12 
Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 
 

Em 

Sibling 

  
 

  

8.13 Nguyễn Phong Phú  
Em 

Sibling 

  
 

  

8.14 

Công ty TNHH MTV 

Nhiệt điện Ninh 

Hòa 

 

Tổ chức có liên 

quan với người 

nội bộ 

Organizations 

related to 

internal persons 

   

  

8.15 

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu 

AgriS Ninh Hòa 

 

Tổ chức có liên 

quan với người 

nội bộ 

Organizations 

related to 

internal persons 

   

  

8.16 

Công ty TNHH MTV 

Năng lượng Xanh 

Ninh Hòa 

 

Tổ chức có liên 

quan với người 

nội bộ 

Organizations 

related to 

internal persons 

   

  

8.17 

Công ty Cổ phần 

Đường Biên Hòa - 

Phan Rang 

 
Tổ chức có liên 

quan với người 

nội bộ 

   

  



27 
 

STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

Organizations 

related to 

internal persons 

8.18 

Công ty TNHH MTV 

Mía Đường TTC 

Attapeu 

 

Tổ chức có liên 

quan với người 

nội bộ 

Organizations 

related to 

internal persons 

   

  

III. Kế toán trưởng và Người có liên quan/ the affiliated persons of Chief accountant 

1 
Đặng Thị Diễm 

Trinh 
 

Kế toán 

trưởng 

Chief 

Accountant 

  98 0,000% 

 

Người có liên quan của Bà Đa ̣ng Thị Diẽm Trinh/ the affiliated persons of Mrs.Dang Thi Diem Trinh:   

1.1 Nguyễn Hồng Phúc  
Chồng 

Spouse 
 

 
22 0,000% 

 

1.2 Đặng Nhơn Giao  
Cha 

Parent 
   

  

1.3 
Lương Thị Thu 

Duyên 
 

Mẹ 

Parent 
   

  

1.4 Nguyễn Duy Tấn  
Cha chồng 

Parent-in-law 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

1.5 
Nguyễn Tấn Minh 

Mẫn 
 

Em chồng 

Biological 

sibling of spouse 

 

 

 

  

1.6 
Nguyễn Diệp Linh 

Đan 
 

Con 

Child 
   

  

1.7 

Công ty TNHH MTV 

Nông Nghiệp Xanh 

Thành Công 

 

Tổ chức có liên 

quan với người 

nội bộ 

Organizations 

related to 

internal persons 

   

  

IV. Cá nhân giữ chức danh quản lý khác và Người có liên quan của Cá nhân có giữ chức danh quản lý khác/ the affiliated persons of other management positions 

1 Đinh Vũ Quốc Huy  

Người phụ 

trách Quản trị 

công ty 

Person in 

charge of 

Corporate 

Governance 

  376.856 0,049% 

 

Người có liên quan của ông Đinh Vũ Quốc Huy/ the affiliated persons of Mr.Dinh Vu Quoc Huy: 

1.1 Đinh Như Khương  

Cha ruột 

Biological 

Parent 

   

  

1.2 Vũ Thị Liên  Mẹ ruột      
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

Biological 

Parent 

1.3 Đinh Vũ Hoàng  

Anh ruột 

Biological 

Sibling 

   

  

1.4 Nguyễn Thị Lệ  
Vợ 

Spouse 
   

  

1.5 Nguyễn Công Như  
Bố vợ 

Parent-in-law 
   

  

1.6 Nguyễn Thị Bình  
Mẹ vợ 

Parent-in-law 
   

  

1.7 
Công ty Cổ phần 

Nhựa Phú Thọ 
 

Tổ chức có liên 

quan của người 

nội bộ 

Organizations 

related to 

internal persons 

   

  

1.8 
Công ty Cổ phần In 

Thanh Niên 
 

Tổ chức có liên 

quan của người 

nội bộ 

Organizations 

related to 

internal persons 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

2 
Võ Thị Tuyết 

Oanh 
 

Thư ký Công ty 

Company 

Secretary 

  1.630 0,000% 

 

Người có liên quan của bà Võ Thị Tuyét Oanh/ the affiliated persons of Ms. Vo Thi Tuyet Oanh: 

2.1 Lê Ngọc  
Cha chòng 

Parent-in-law 
 

 
 

  

2.2 Trần Thị Lành  
Mẹ chòng 

Parent-in-law 
 

 
 

  

2.3 Bùi Thị Thanh Đào  

Mẹ ruo ̣ t 

Biological 

Parent 

 

 

 

  

2.4 Lê Văn Trường  
Chòng 

Spouse 
 

 
 

  

2.5 Võ Đình Lập  

Em ruo ̣ t 

Biological 

Sibling 

 

 

 

  

2.6 Lê Quỳnh Tịnh Yên  
Con 

Child 
 

 
 

  

3 Tăng Kim Tây  

Giám đốc  

chi nhánh 

Branch General 

Manager 

  0 0,000% 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

 

3.1 Đặng Minh Hương  
Vợ 

Spouse 
   

  

3.2 Tăng Bá Mười  
Cha 

Parent 
   

  

3.3 Nguyễn Thị Hoàng  
Mẹ 

Parent 
   

  

3.4 
Tăng Thị Thùy 

Trang 
 

Chị 

Sibling 
   

  

3.5 
Tăng Thị Thùy 

Trâm 
 

Chị 

Sibling 
   

  

3.6 Tăng Thị Thương  
Chị 

Sibling 
   

  

3.7 Tăng Kim Thư  
Em 

Sibling 
   

  

3.8 Tăng Bảo Anh  
Con 

Child 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

3.9 Tăng Nhất Phi  
Con 

Child 
   

  

3.10 Tăng Nhã Uyên  
Con 

Child 
   

  

3.11 Đặng Hậu  
Ba Vợ 

Parent-in-law 
   

  

3.12 Trần Thị Hòa  
Mẹ Vợ 

Parent-in-law 
   

  

3.13 Phạm Văn Đôn  
Anh Rể 

Sibling-in-law 
   

  

3.14 Nguyễn Trung Sơn  
Anh Rể 

Sibling-in-law 
   

  

3.15 Trần Vĩ Châu  
Anh Rể 

Sibling-in-law 
   

  

3.16 
Trần Thị Thanh 

Phụng 
 

Em Dâu 

Sibling-in-law 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

4 Trương Văn Toại  

Giám đốc chi 

nhánh 

Branch 

General 

Manager 

  0 0,000% 

 

Người có liên quan của ông Trương Văn Toại/ the affiliated persons of Mr. Truong Van Toai: 

4.1 Trương Văn Bưởi  
Cha 

Parent 
   

  

4.2 Lưu Thị Đội  
Mẹ 

Parent 
   

  

4.3 Trương Văn Quản  
Anh 

Brother 
   

  

4.4 Trương Văn Khải  
Anh 

Sibling 
   

  

4.5 Trương Văn Huân  
Anh 

Sibling 
   

  

4.6 
Trương Thị Lưu 

Huyền 
 

Chị 

Sibling 
   

  

4.7 
Trương Thị Lưu 

Tuyền 
 

Chị 

Sibling 
   

  

4.8 Trương Văn Chí  Em      
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

Sibling 

4.9 Lưu Thị Hoàng Mai  
Vợ 

Spouse 
   

  

4.10 
Trương Lưu Nhã 

Uyên 
 

Con 

Child 
   

  

4.11 Trương Khả Nhiên  
Con 

Child 
   

  

4.12 Thành Phú Chung  
Anh Rể 

Sibling-in-law 
   

  

4.13 Đàng Huy Cường  
Anh Rể 

Sibling-in-law 
   

  

4.14 Phú Thị Diệu Hiền  
Chị Dâu 

Sibling-in-law 
   

  

4.16 
Đàng Thị Ngọc 

Thạch 
 

Chị Dâu 

Sibling-in-law 
   

  

4.17 Đàng Thị Đáp  
Em Dâu 

Sibling-in-law 
   

  

4.18 Lưu Cử  
Ba Vợ 

Parent-in-law 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

4.19 
Thạch Thị Kim 

Hoàng 
 

Mẹ Vợ 

Parent-in-law 
   

  

5 Võ Hồng Tuyển  

Giám đốc 

chi nhánh 

Branch 

General 

Manager 

  101.178 0,013% 

Miễn nhiệm 

chức danh 

Giám đốc Chi 

nhánh kể từ 

ngày 

05/09/2024 

Dismissed from 

the position of 

Branch General 

Manager 

effective from 

September 5th, 

2024 

Người có liên quan của ông Võ Hồng Tuyển/ the affiliated persons of Mr. Vo Hong Tuyen: 

5.1 
Nguyễn Thị Thủy 

Tiên 
 

Vợ 

Spouse 
 

 
 

  

5.2 Võ Tấn Thành  
Con 

Child 
 

 
 

  

 

5.3 Võ Hồng Phong  
Cha 

Parent 
   

  

5.4 Trần Thị Năm  Mẹ      
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

Parent 

5.5 Võ Hồng Vương  
Anh 

Sibling 
   

  

5.6 Trần Thị Kim Loan  
Chị dâu 

Sibling-in-law 
   

  

5.7 Võ Thị Bích Hường  
Em gái 

Sibling 
   

  

5.8 Trần Đức  
Em rể 

Sibling-in-law 
   

  

5.9 Võ Thị Bích Phụng  
Em gái 

Sibling 
   

  

5.10 Nguyễn Văn Hiển  
Cha vợ 

Parent-in-law 
   

  

5.11 Tạ Thu Thủy  
Mẹ vợ 

Parent-in-law 
   

  

6 Nguyễn Minh Tín  

Giám đốc chi 

nhánh 

Branch 

General 

Manager 

  102 0,000% 

 

Người có liên quan của ông Nguyễn Minh Tín/ the affiliated persons of Mr. Nguyen Minh Tin: 



37 
 

STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

6.1 Nguyến Tề   
Cha 

Parent 
    

 

6.2 Nguyễn Thị Khả   
Mẹ 

Parent 
    

 

 

6.3 Nguyễn Thị Khiêm   
Mẹ Vợ 

Parent-in-law 
    

 

6.4 Hoàng Phả   
Cha Vợ 

Parent-in-law 
    

 

6.5 
Hoàng Thị Lệ 

Huyền  
 

Vợ 

Spouse 
    

 

6.6 
Nguyễn Hoàng 

Minh  
 

Con 

Child 
    

 

6.7 
Nguyễn Hoàng 

Duy  
 

Con 

Child 
    

 

6.8 
Nguyễn Hoàng 

Băng Tâm 
 

Con 

Child 
    

 

6.9 Nguyễn Thị Thanh  
Chị 

Sibling 
    

 

6.10 
Nguyễn Minh 

Thuận 
 

Anh ruột 

Biological 

Sibling 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

6.11 
Nguyễn Thị Ánh 

Tâm 
 

Chị ruột 

Biological 

Sibling 

    

 

6.12 
Nguyễn Minh 

Thành 
 

Anh ruột 

Biological 

Sibling 

    

 

6.13 Nguyễn Thị Thủy  

Chị ruột 

Biological 

Sibling 

    

 

6.14 
Nguyễn Thị Kim 

Tuyết 
 

Chị ruột 

Biological 

Sibling 

    

 

6.15 
Nguyễn Thị Tuyết 

Trinh 
 

Chị ruột 

Biological 

Sibling 

    

 

6.16 
Nguyễn Minh 

Trung 
 

Anh ruột 

Biological 

Sibling 

    

 

6.17 Nguyễn Minh Tuấn  

Em ruột 

Biological 

Sibling 

    

 

7 Hoàng Mạnh Tiến  Chủ tịch Uỷ 

ban Quản trị 
  2.728.255 0,358%  
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

rủi ro và tuân 

thủ  

Head of Risk & 

Compliance 

Management 

Committee 

Người có liên quan của Ông Hoàng Mạnh Tiến/ the affiliated persons of Mr. Hoang Manh Tien: 

7.1 
Hoàng Văn Lộc 

 
Bố đẻ 

Parent 
  0  Mất 1994 

7.2 
Nguyễn Thị Kim 

Dung  
Mẹ đẻ 

Parent 
  0  Mất 2019 

7.3 

Hoàng Diễm Trang 

 

Em ruột 

Biological 

Sibling 

  0  Định cư Pháp 

7.4 

Hoàng Vũ Nguyên 

 

Em ruột 

Biological 

Sibling 

  0   

7.5 Hoàng Thuý Anh  

Em ruột 

Biological 

Sibling 

  0  Định cư Pháp 

7.6 
Hoàng Thị Hồng 

Trang 
 Em ruột   0  

Định cư 

Canada 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned at 

the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

Biological 

Sibling 

7.7 Hoàng Tuyết Anh  

Em ruột 

Biological 

Sibling 

  0  
Định cư 

Australia 

7.8 Phan Phụng Khánh  
Vợ 

Spouse 
  0   

7.9 Hoàng Minh Khôi  
Con đẻ 

Child 
  0   

7.10 Phan Ngọc Mỹ  
Mẹ vợ 

Parent-in-law 
  0  Mất 4/2024 

 



PHỤ LỤC 04/ APPENDIX 04 

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIỂU CỦA CÔNG TY/  

TRANSACTIONS OF INTERNAL PERSONS AND AFFILIATED PERSONS WITH SHARES OF THE COMPANY 

STT 

No. 

Người thực hiện          

giao dịch 

Transaction executor 

Quan hệ với người nội bộ 

Relationship with internal 

persons 

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ  

Number of shares owned at 

the beginning of the period 

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ  

Number of shares owned at the 

end of the period 

Lý do tăng, giảm 

(mua, bán, 

chuyển đổi, 

thưởng...) 

Reasons for 

increase, decreas

e (purchase, sale, 

switch, reward...) 

Số cổ phiếu  

Number of 

shares 

Tỷ lệ 

Percentage 

Số cổ phiếu  

Number of 

shares 

Tỷ lệ 

Percentage 
 

1 Bà Đặng Huỳnh Ức My 
Chủ tịch HĐQT/ Chairlady of the 

BOD 
144.973.158 19,023% 74.973.158 9,838% 

Phát sinh bán/ 

Register to sell 

2 Bà Đoàn Vũ Uyên Duyên 

Phó Tổng Giám đốc/ Vice 

President of International Business 

Development 

8.155.932 1,070% 0 0,000% 
Phát sinh bán/ 

Register to sell 
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